TRƯỜNG THCS HOÀNG TÂN


THỜI KHÓA BIỂU ÔN PHỤ ĐẠO YẾU - KÉM HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2019-2020
- Thời gian học 13h30’  -> 16h ( Các ngày 10,11,13,16,17/12/2019)
	Thứ/Ngày
/Tháng
	Tiết
	Môn (Lớp) và GV dạy

	3

10/12


	
	Lớp 6A
	Lớp 6B
	Lớp 7A
	Lớp 7B
	Lớp 8A
	Lớp 8B
	Lớp 9A
	Lớp 9B

	
	1
	Văn  - Thụy
	Sinh- Nhung
	Toán - Hưng
	Vật lí-T.Thảo
	
	
	
	

	
	2
	Văn – Thụy
	Vật lí-T.Thảo
	Toán  -Hưng
	Sinh – Nhân
	
	
	
	

	
	3
	Sinh- Nhung
	Văn  - Thụy
	Vật lí – T.Thảo
	Toán - Hưng
	
	
	
	

	
	4
	Vật lí-T.Thảo
	Văn – Thụy
	Sinh - Nhân
	Toán  -Hưng
	
	
	
	

	4

11/12
	1
	Toán – P.Linh
	T.Anh – Mừng
	GDCD – Thủy
	L.Sử - Chĩnh
	Văn-Hồng
	Văn- Huyền
	Hóa - Khiên
	Sinh - Nhung

	
	2
	Toán – P.Linh
	T.Anh – Mừng
	L.Sử - Chĩnh
	GDCD – Thủy
	Văn –Hồng
	Văn – Huyền
	Sinh - Nhung
	Hóa - Khiên

	
	3
	T.Anh – Mừng
	Toán – P.Linh
	Địa – Hồng
	X
	L.Sử - Chĩnh
	Sử - Huyền
	GDCD – Thủy
	X

	
	4
	T.Anh – Mừng
	Toán – P.Linh
	X
	Địa – Hồng
	X
	X
	X
	GDCD – Thủy

	6

13/12
	1
	
	
	T.Anh – Mừng
	Văn – Chĩnh
	Toán – T.Thảo
	Sinh – Khiên
	Địa – Hồng
	X

	
	2
	
	
	T.Anh – Mừng
	Văn - Chĩnh
	Toán – T.Thảo
	Hóa - Khiên
	X
	Địa – Hồng

	
	3
	
	
	Văn – Chĩnh
	T.Anh – Mừng
	Sinh – Khiên
	Toán – T.Thảo
	
	

	
	4
	
	
	Văn - Chĩnh
	T.Anh – Mừng
	Hóa - Khiên
	Toán – T.Thảo
	
	

	2

16/12
	1
	
	
	
	
	X
	T.Anh – Mừng ( thứ 7)
	Văn – D.Thảo
	Toán - Đông

	
	2
	
	
	
	
	X
	T.Anh – Mừng ( thứ 7)
	Văn – D.Thảo
	Toán - Đông

	
	3
	
	
	
	
	T.Anh –Mừng ( thứ 7)
	X
	Toán - Đông
	Văn – D.Thảo

	
	4
	
	
	
	
	T.Anh – Mừng (thứ 7)
	X
	Toán - Đông
	Văn – D.Thảo

	3

17/12
	1
	Địa – Hồng
	GDCD- Thụy
	
	
	X
	X
	T.Anh – Mừng
	Vật lí – T.Thảo

	
	2
	GDCD- Thụy
	Địa – Hồng
	
	
	GDCD- Thủy
	Vật lí – T.Thảo
	T.Anh – Mừng
	L.Sử - K.Anh

	
	3
	L.Sử - Thụy
	X
	
	
	Địa – Hồng
	GDCD- Thủy
	Vật lí – T.Thảo
	T.Anh – Mừng

	
	4
	X
	L.Sử - Thụy
	
	
	Vật lí – T.Thảo
	Địa – Hồng
	L.Sử - K.Anh
	T.Anh – Mừng


                                                                                                                         NGƯỜI LẬP
                                                                                                                     Phạm Thị Kim Anh
